
 

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I - ĐỀ SỐ 5 

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

1. Số 901 đọc là: 

A. Chín trăm một          B. Chín trăm không một     

C. Chín trăm linh một    C. Chín trăm mười 

2. 369 =……………………………….  

 A.  300 + 60  + 90                 B. 300 + 6 + 9                

 C.  300 + 600  + 9    D. 300 + 60 + 9 

3.  Số bé nhất trong các số : 620, 499, 531, 779 là: 

 A. 620                    B. 499                 C. 531                    D. 779 

4. Đường gấp khúc ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 25cm, 26 cm, 3dm. Độ dài 

đường gấp khúc đó là: 

 A. 54cm             B. 81cm              C. 54dm  D. 81dm 

5. Số gồm bảy trăm, năm đơn vị và hai chục là: 

A. 752   B. 7205  C. 725  D. 70052 

6. Kết quả của phép tính: 5 gấp lên 6 lần rồi bớt đi 15 đơn vị là: 

A. 15    B. 26   C. 30   D. 25 

7. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm  dam ………10m 

A. >    B. <   C. =   D. không so sánh 

được 

8. Phép tính nào sau đây đúng? 

A. 35m x 3 = 105     B. 35m x 3m = 105 

C. 35m x 3 = 105m    D. 35m x 3m = 105m 

9. Hãy tô màu 5 con gà trong hình và cho biết đã tô màu bao nhiêu phần tổng số gà? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A.     B.    C.     D.  

10. Lớp 3A có 24 học sinh chia thành 6 nhóm khi học Tiếng Anh và 4 nhóm khi học 

Tiếng Việt. Hỏi số bạn trong mỗi nhóm học môn nào nhiều hơn? 

A. Môn Tiếng Anh  

B. Môn Tiếng Việt 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

       367  + 152              365 + 329              382   -  57                 986- 147 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 2:  

a. Tìm x  

x  :  8  = 5                                x –  45 = 145 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Tính  

 

 



 

5cm  x  9  - 28cm      36kg : 4 + 41kg  

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 3: Khối lớp 3 có 95 bạn nữ và 117 bạn nam. Hỏi khối lớp 3 có số bạn nam nhiều 

hơn bạn nữ bao nhiêu bạn? 

                                                        Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Tìm số lớn nhất có 3 chữ số và tổng các chữ số bằng 20 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN  

I. TRẮC NGHIỆM:  

1.C 3.B 5.C 7.B 9.D 

2.D 4.B 6.A 8.C 10.B 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

       367  + 152              365 + 329              382   -  57                 986- 147 

      = 519    = 694   = 325   = 839 

Bài 2:  

a.              x  :  8  = 5                                x –  45 = 145 

                x         = 5 x 8       x          = 145 + 45 

                x         = 40      x           = 190 

b. 5cm  x  9  - 28cm      36kg : 4 + 41kg  

         = 45cm – 28cm    = 9kg + 41kg 

         = 17cm     = 50kg 

Bài 3: Khối lớp 3 có 95 bạn nữ và 117 bạn nam. Hỏi khối lớp 3 có số bạn nam nhiều 

hơn bạn nữ bao nhiêu bạn? 

                                                        Bài giải 

   Khối 3 có số bạn nam nhiều hơn bạn nữ là: 

       117 – 95 = 22 (bạn) 

     Đáp số: 22 bạn 

Bài 4: Số đó là: 992 

 



 
 


